
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH CAO LOAN (CAO THỊ 

ANH PHƯỢNG)
09 Đường Cô Giang, khu phố Bình 

Minh 1, phường Dĩ An
Sản xuất, bán: bánh kem, bánh mì 

các loại
CT

2 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH CÔ BA
Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 9, ấp 

Hải Trung, xã Phước Hải
Sản xuất bánh bông lan CT

3
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ TUẤN MẬP SÀI 

GÒN
121 Thích Quảng Đức, phường Đức 

Nhuận
Sản xuất bánh mì CT

4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 72 ĐỖ TẤN PHONG

72 Đỗ Tấn Phong, phường Đức 
Nhuận

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước giải khát, bia….)

CT

5
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE CHỢ NGUYỄN VĂN TRỖI

Quầy 1, Khu A Chợ Nguyễn Văn Trỗi, 
Đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu 

Lộc

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước giải khát, bia….)

CT

6 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ EM
Số 16 Đường 30/4, Tổ , khu phố Phú 

Hòa 2, phường Phú Lợi
Sản xuất, bán bánh mì CT

7 HỘ KINH DOANH TRẦN NHUNG
E3/25A đường Thới Hòa, ấp 5, xã 

Vĩnh Lộc
Sản xuất bánh ướt CT

8 HỘ KINH DOANH KIẾN AN
110 Bến Vân Đồn, Phường Khánh 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩn bao gói sẵn 
(bán thịt nguội, chà bông, chả lụa, 
chả quế, chả chiên, nem, sốt bơ)

NN

9 HỘ KINH DOANH TRÍ MẾM
141/4 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

phường Tam Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh

mua bán thủy sản NN

10 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRINH

D3-14 Chợ đầu mối nông sản Thủ 
Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
phường Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh trái cây NN

11
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGHI RAU CỦ 

QUẢ

H1-9 Chợ đầu mối nông sản Thủ 
Đức, số 141 Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
bán rau, củ, quả NN

12 HỘ KINH DOANH VÕ TÍCH KIM
354, Bùi Công Minh, ấp An Thạnh, xã 
Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh

mua bán hải sản NN

13 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH DN
177/4d Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, 
phường Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt, 
thủy sản, rau củ quả, trứng

NN

14 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐÔN

Sạp C1-35, C1-36 Chợ đầu mối nông 
sản Thủ Đức, số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh

bán rau, củ, quả NN

15 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN KHÁNH
F2-24 Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Đỗi Mười, phường Tam 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

bán trái cây, rau, củ, quả NN

16 CÔNG TY TNHH LỢI HÀO GIA

Quầy số O1-24 , Vựa nông lâm chợ 
đầu mối nông sản Thủ Đức, 141 Đỗi 
Mười, Khu phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh nấm tươi bao gói sẵn NN

17 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TỚI
F4-064 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

18 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU
D1-021 + D1-023 Chợ Đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản NN

19 HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN MỘNG
D1-009 + D1-011 Chợ Đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

20 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ PHƯỢNG
D3C202 (D3-013+D3-015) Chợ Đầu 
mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản NN

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )



21 HỘ KINH DOANH TRẦN THANH PHÚ
Sạp số H3G007 + H3G008 Chợ Đầu 
mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông

Kinh doanh thịt gia cầm, trứng gia 
cầm

NN

22 HỘ KINH DOANH LONG BÌNH 03 322 Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8
Kinh doanh thịt gia cầm, trứng gia 

cầm
NN

23
LONG BÌNH 4 - HỘ KINH DOANH LONG 

BÌNH 03
344 Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8

Kinh doanh thịt gia cầm, trứng gia 
cầm

NN

24 HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC CHÂN
K2-001 + K2-002 Chợ Đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản khô NN

25 HỘ KINH DOANH TRẦN VIỆT DŨNG
D1-025 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

26 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ TUYẾT
F3-013 + F3-014 + F3-015 Chợ Đầu 
mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản NN

27 HỘ KINH DOANH LÊ THANH TRÚC
F4-004 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Kinh doanh cá biển NN

28 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY NGA
H1-119 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán thịt heo NN

29 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ KIM PHỤNG
B1-097 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán rau, củ, quả NN

30 HỘ KINH DOANH TÔ VĂN TÂN
D2-048 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán nghêu sò NN

31 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NGỌC GIÀU
K1-042 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản khô NN

32 HỘ KINH DOANH LÊ THANH SỰ
T2-034 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán trái cây NN

33 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TÀI
H3C08A Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán cá hấp NN

34 HỘ KINH DOANH LA QUỲNH NHƯ
B3-035 + B3-036 Chợ Đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông
Mua bán rau, củ, quả NN

35 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HỒNG
B4-027 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán rau lá NN

36
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ THANH THẢO 

2

D1-065 + D1-066 Chợ Đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

37 HỘ KINH DOANH LƯƠNG HỮU LỘC
B3-076 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn rau, củ, quả NN

38 CO.OPSMILE 59 BÙI ĐIỀN 59 Bùi Điền, Phường Chánh Hưng
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

39 HỘ KINH DOANH A NHIỀU 4
5/11A Chánh Hưng, Phường Chánh 

Hưng
Sản xuất, mua bán bánh mì CT

40 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ QUANG GIÁP
Tổ 11, Khu phố Mỹ Tân, Phường Phú 

Mỹ
Sản xuất và kinh doanh bánh mì CT

41 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH VÂN Số 3259, khu phố 4, Phường Bà Rịa Sản xuất bún tươi CT
42 HỘ KINH DOANH GIA BẢO 72 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng Sản xuất bánh mì CT

43 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHI LONG
22 Nguyễn Thị Tần, Phường Chánh 

Hưng
Mua bán trà, cà phê NN

44 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƯƠNG
D1-044 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán cá đồng, tôm tươi NN

45 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ LINH
Số 28 Đường Y, Khu dân cư Bình 

Điền, Phường Bình Đông
Mua bán cá đồng, cá biển, bán 

buôn thủy hải sản
NN

46 HỘ KINH DOANH HAI NHUNG
Sạp F4-011 Chợ Đầu mối nông sản 
thực phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông
Kinh doanh cá biển NN

47 HỘ KINH DOANH TRẦN VŨ
D2-014 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Mua bán cá đồng NN

48 HỘ KINH DOANH GIẢNG VĂN TIỀN
Số 110 Đường số 1, Khu dân cư Bình 

Điền, Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản NN

49 HỘ KINH DOANH MAI THỊ CẨM NHUNG
B2-066 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn rau, củ, quả NN

50
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ÁNH 

THƯƠNG
D2-058 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN



51
HỘ KINH DOANH TRỊNH LIỄU HỒNG 

NHUNG
H3P012, Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thịt heo và phụ phẩm 
lòng heo

NN

52
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

TUYỀN BĐ
F4-054 Chợ Đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

53 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MAI LAN
350/54/41 Lê Đức Thọ, Phường An 

Nhơn
Bán lẻ: rau quả, trứng, thịt và các 

sản phẩm từ thịt
NN

54
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM PARIS 

BAKERY
Khu phố Mỹ Thạnh, Phường Phú Mỹ Sản xuất các loại bánh từ bột CT

55
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ FOODSCO VN

24 Quốc lộ 13, Tổ 6, Khu phố Hòa 
Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố 

Hồ Chí Minh
NN

56 CÔNG TY TNHH BIN BIN FOOD
Số 42/2 Bờ Tây Kinh Cầu Khô, Ấp 1, 
xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CT

57 HỘ KINH DOANH TRÌNH VĂN SƠN
Đường Phạm Văn Đồng, Khu 7, đặc 

khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí 
Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CT

58 HỘ KINH DOANH HON YẾN
40B, Tổ 2, ấp Phước Thới, xã Đất 

Đỏ, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(sữa, bột ngọt, trứng, đường, nước 

giải khát, dầu thực vật, nước 
ngọt,thuốc lá, nước mắm)

CT

59
Công ty TNHH Tong Garden Food Marketing 

Việt Nam

Phòng F.603, Tầng 6, Tòa nhà GIC 
Tower, 10A Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 
Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thực phẩm ăn liền)

CT

60
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH MTV 

Thực Phẩm Hà Hiền - HH2

125 - 127 Ngô Thị Thu Minh, phường 
Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(sữa chế biến, nước giải khát, dầu 
thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, 
kẹo, nước ngọt, bia, nước suối, 
rượu, đồ uống có cồn, các sản 
phẩm chế biến từ thịt, thủy sản)

CT

61 HỘ KINH DOANH TRÌNH VĂN SƠN
Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Đặc 

khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí 
Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước ngọt, bia, nước 

suối)
CT

62
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH 

BÌNH
Chợ Côn Đảo, Đặc Khu Côn Đảo, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
Mua bán rau, hoa quả tươi NN

63 HỘ KINH DOANH TÂN TÂN MINH TỬU
TĐ 323, TBĐ 03, ấp Tân Minh Thạnh, 

xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh

sản xuất rượu thủ công, bán lẻ 
rượu

CT

64 CÔNG TY CỔ PHẦN UYN
68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bột mì , spaghetti, mì, nui, mì ăn 

liền)
CT

65 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ GIANG THANH
Ấp 1, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh
kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, thủy 

sản, trứng
NN

66 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH
Số 163/3C Tỉnh Lộ 7, ấp Bình Hạ 

Tây, xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí 
Minh

sản xuất bánh tráng CT

67
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI ĐẤT ĐỎ
233BỒ, tổ 13, khu phố Thanh Bình, 
xã Đất Đỏ, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(sữa, kẹo, dầu ăn, đường, nước 
mắm, muối, miếm khô, bún khô, 

bột bắp, bột năng, gia vị)

CT

68 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN BÌNH
Số nhà 1/2A, Tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã 

Đất Đỏ,Thành phố Hồ Chí Minh

bán buôn thực phẩm bao gói sẵn 
(thịt heo, thịt gà, thịt bò, tôm, cá, 
mực, rau, củ, quả, trái cây, bún, 
mì, phở, hủ tiếu, hoành thánh, 

bánh canh, nui, nước tương, nước 
mắm, đường, bột nêm, dầu ăn, 
muối, các loại gia vị, nấm mèo, 

nấm tuyết, bún tàu, bột bắp, trứng, 
đậu hũ

CT

69 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ ÁI
8/3 - 8/5 Đường Số 5, phường Bình 
Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

bán các loại bánh canh, bánh phở, 
hủ tíu

CT

70 Hộ Kinh doanh Côhaifood - thực phẩm sạch
1A3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài 

Gòn
bán lè nem, chả, tré, chả ram, chả 

cá
NN

71 Hộ Kinh doanh Bánh Ngọt Cường Phạm
5/27 Nguyễn Trung Ngạn, Phường 

Sài Gòn
sản xuất bánh từ bột CT



72 Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thu Vân
27/7 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường Tân Sơn Nhất, Thành phố 
Hồ Chí Minh

mua bán thịt bò NN

73 Công ty trách nhiệm hữu hạn QBB Việt Nam
Tầng 5, tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( phomat, phomat đã qua chế biến, 
các sản phẩm chế biến từ phomat)

CT

74 Công ty TNHH Oatside (việt Nam)
Tầng 6-7 Tòa nhà Mê Linh Point, Số 
2, Đường Ngô Đức Kế, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CT

75
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 
CO.OPSMILE 131 Nguyễn Công Hoan

131 Nguyễn Công Hoan, phường 
Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

76 CO.OPSMILE 84 Cao Thắng
84 Cao Thắng, phường Cầu Kiệu, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)
CT

77 CO.OPSMILE 445 Nơ Trang Long
445/20B Nơ Trang Long, Phường 
Bình Lợi Trung, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

78 CO.OPSMILE 113 Trần Khắc Trân
113 Trần Khắc Trân, phường Đức 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

79 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LAN

Ấp Tây, phường Tam Long, Thành 
Phố Hồ Chí Minh (Ấp Tây, Xã Long 
Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

kinh doanh gạo NN

80 HỘ KINH DOANH BÁNH QUẨY
482/14 Lê Quang Định, phường Bình 
Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh quẩy CT

81 HỘ KINH DOANH CHI THANH
437A/ 83 Phú Lợi, Khu 5, phường 
Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt bò NN

82 HỘ KINH DOANH BẾP TITI
Lô đất F4, khu nhà ở Khang Linh, 

Phường Rạch Dừa, Thành Phố Hồ 
Chí Minh

sản xuất, kinh doanh các loại bánh 
từ bột, sữa chua, bánh flan

CT

83 Hộ Kinh doanh Nguyễn Cẩm Tú

Sạp 357 chợ Phú Lâm, phường Phú 
Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh (Sạp 

357 chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 
6, Thành Phố Hồ Chí Minh)

bán lẻ thịt bò NN

84
HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH LÂM - THE BÍ 

MÀNH
55 Hoàng Văn Thụ, Phường Cầu 

Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm CT

85
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 

CO.OPSMILE 15B Trần Bình Trọng

Số 15B Trần Bình Trọng, Phường 
Bình Lợi Trung, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

86
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 
CO.OPSMILE 416 Dương Quảng Hàm

416/84 Dương Quảng Hàm, phường 
An Nhơn, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

87
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 

CO.OPSMILE 71 Trần Kế Xương

71 Trần Kế Xương, Phường Cầu 
Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

88 HỘ KINH DOANH HẢO DƯƠNG
442/5/6B Đường 2/9, Phường Tam 

Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm CT

89 Hộ Kinh doanh Vinh Ốc
Tổ 12, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
kinh doanh hải sản nông nghiệp

90
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 

NGUYỆT
Tổ 3, ấp Phước Tân, xã Long Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
mua bán thực phẩm (mua bán hải 

sản)
nông nghiệp

91 HỘ KINH DOANH ĐỖ PHƯỚC ĐĂNG
47/2, Tỉnh lộ 328, ấp Phước Đăng, xã 

Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bún tươi)
CT

92 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HIẾU
492/38/1 Đường 30/4, phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh phở CT

93 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ HỘI
Ấp Phước Thuận, xã Hồ Tràm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì ống, mì sợi và sản 
phẩm tương tự (chi tiết: sản xuất 

bánh phở, sợi hủ tiếu)
CT

94
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 

CO.OPSMILE 127 Cô Giang

127/50 Cô Giang, Phường Cầu Kiệu, 
Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

95
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 

CO.OPSMILE 57 Trần Bình Trọng

57 Trần Bình Trọng, phường Chợ 
Quán, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT



96
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 

CO.OPSMILE 79 Nguyên Hồng

79 Nguyên Hồng, Phường Bình Lợi 
Trung, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

97
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH một 
thành viên Bách Hóa Sài Gòn CO.OP - 
CO.OPSMILE 48 Nguyễn Công Hoan

48 Nguyễn Công Hoan, Phường Cầu 
Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

98 CO.OPSMILE 445 Nơ Trang Long
445/20B Nơ Trang Long, Phường 
Bình Lợi Trung, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

99
CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH MÌ SỐ 03 HUỲNH 

MẪN ĐẠT
Số 03 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường Chợ 

Quán, Thành Phố Hồ Chí Minh
sản xuất và mua bán bánh mì CT

100 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Hương
Tổ 14, ấp Phước Thọ, xã Long Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thực phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh
NN

101 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH UYÊN NHI
Số 722, Đường Võ Thị Sáu, Tổ 9, ấp 
Hải Vân, xã Long Hải, Thành Phố Hồ 

Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột CT

102 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH XUÂN ĐÔNG
193, Đường Võ Thị Sáu, Tổ 1, ấp Lò 
Vôi, xã Long Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
sản xuất các loại bánh từ bột CT

103 HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG PHƯƠNG
56/6 A1 Đường 27/4, ấp Phước An, 

xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh mì)
CT

104
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI ĐẤT ĐỎ
233BỒ, tổ 13, khu phố Thanh Bình, 
xã Đất Đỏ, Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(sữa, kẹo, dầu ăn, đường, nước 
mắm, muối, miếm khô, bún khô, 

bột bắp, bột năng, gia vị)

CT

105 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ MÂY 3
3A1 Nguyễn Thượng Hiền, khu phố 
9, Phường Bình Lợi Trung, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột CT

106
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ HOÀNG 

THANH SÀI GÒN

47B Nguyễn Văn Đậu, khu phố 2, 
Phường Bình Lợi Trung, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột CT

107 HỘ KINH DOANH BẾP TITI
Lô đất F4, khu nhà ở Khang Linh, 
Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sản xuất, kinh doanh các loại bánh 
từ bột, sữa chua, bánh flan

CT

108 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƯNG
363 Lê Quang Định, khu phố 8, 

phường Bình Lợi Trung, Thành Phố 
Hồ Chí Minh

mua bán : chả, cá, chà bông, heo 
quay, vịt quay, pate, xốt bơ, thịt

nông nghiệp

109
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH Hải Sản 

Lê Công
285 Trần Bình Trọng, phường Chợ 

Quán, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( các loại cá đông lạnh, các loại 
mực đông lạnh, hàu Nhật đông 

lạnh, sò điệp Nhật đông lạnh, Vẹm 
Chile đông lạnh, vẹm nửa mảnh 
NZ đông lạnh, Soup hải sâm cát 

đông lạnh)

nông nghiệp

110 HỘ KINH DOANH NGỌC LIÊN CHÂU
1056 Hậu Giang, phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh bao CT

111 HỘ KINH DOANH MAI THỊ NGÁT
Tổ 13, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm trong các cửa 
hàng chuyên doanh (bán lẻ rau củ 

quả)
nông nghiệp

112 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HIẾU
492/38/1 Đường 30/4, phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh phở CT

113 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LAN

Ấp Tây, phường Tam Long, Thành 
Phố Hồ Chí Minh (Ấp Tây, Xã Long 
Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

kinh doanh gạo nông nghiệp

114
HỘ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGỌC 

ĐỨC
E11/305, Ấp 65, xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm (rau, củ, quả) NN

115
CÔNG TY TNHH OKAMURA TRADING 

VIỆT NAM

Tầng 5, Tòa nhà VNO, số 29-29A 
Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; 

sản phẩm rau, củ, quả; chè)
nông nghiệp

116 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Sạp 126F Chợ Hòa Bình, phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thủy hải sản nông nghiệp

117 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ MINH TÂM
A15/9C ẤP 1, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh mì, bánh bao công thương



118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 75C CƯ XÁ PHÚ 

THỌ HÒA

75C Cư xá Phú Thọ Hòa, Đường Lạc 
Long Quân, Phường Hòa Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

119
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 27 ĐIỆN BIÊN PHỦ

27/17 Điện Biên Phủ, Phường Gia 
Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

120
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 3 THÀNH THÁI

3/38 Thành Thái, Phường Diên Hồng, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

121
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 125 BÙI ĐÌNH TÚY

125/47 - 125/49 Bùi Đình Túy, 
Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

122
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 84 CAO THẮNG

84 Cao Thắng, Phường Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

123
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS ĐƯỜNG 17A

Số 5 Đường 17A, Phường An Lạc, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

124

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 
CO.OP - CHEERS MOONLIGHT PARK 

VIEW

Số nhà 0.19 Block A-B, Lô TM23 Trệt 
(tầng 1) Cao Ốc An Lạc, đường số 7, 
Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS MOONLIGHT 
BOULEVARD

Số 0.58 thuộc Chung cư cao tầng và 
Trung tâm thương mại dịch vụ - Văn 
phòng tại 510 Kinh Dương Vương, 
Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

CT

126 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH HUYỀN
Sạp C04, khu B, chợ Vũng Tàu, 

phường Vũng Tàu
Bán trái cây nông nghiệp

127 HỘ KINH DOANH LAN VŨNG TÀU

73 đường Triệu Việt Vương phường 
4, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu ( nay là phường Vũng Tàu, 
TPHCM)

Mua bán thủy hải sản nông nghiệp

128
HỘ KINH DOANH TRỊNH ĐỨC TRỌNG 

1976
30 - 32 đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Vũng Tàu
Bán lẻ thủy sản tươi nông nghiệp

129 HỘ KINH DOANH THỊNH TRƯỜNG
143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Vũng Tàu
Bán buôn thủy sản nông nghiệp

130 HỘ KINH DOANH TRẦN THANH PHỤNG 1051/9 Hậu Giang, phường Bính Phú Sản xuất bánh bao, bánh mì CT

131 HỘ KINH DOANH NGHI KHANG 495A Hậu Giang, phường Bình Phú
Sản xuất bánh mì, bánh ngọt; Bán 
lẻ bánh mì, bánh bao và các loại 

thực phẩm khác
CT

132
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN 

KIM YẾN
06 Phan Bội Châu, phường Vũng Tàu

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn: nước giải khát, bánh kẹo, sữa

CT

133 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẬU

T13/9,tổ 13, khu phố Bình Thuận 2, 
phường Thuận Giao, Thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là 
phường Thuận Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bún tươi CT

134
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 

(TIỆM BÁNH MINH TÂM)
124A đường số 17, phường Tân 

Hưng
Bán buôn thực phẩm (bán bánh 

mì, bánh ngọt, bánh các loại)
CT

135 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 68 LÊ LAI 68 đường Lê Lai, phường Vũng Tàu Sản xuất các loại bánh từ bột CT

136 HỘ KINH DOANH TẤN TRUNG
25 Lê Lai, phường Hạnh Thông, 

thành Phố Hồ Chí Minh (25 Lê Lai, 
Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM)

Sản xuất và bán bánh mì CT

137
HỘ KINH DOANH LÝ NGUYỄN NGỌC BÍCH 

VÂN

112 Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh 
Thông , TPHCM

 (112 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, 
quận Gò Vấp, TPHCM)

Bán bánh mì, nước uống đóng chai CT

138 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TRỨ
1008/13 Lê Đức Thọ, phường An Hội 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh từ bột CT

139 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH
Số 163/3C Tỉnh lộ 7, ấp Bình Hạ Tây, 
xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh tráng CT



140 HỘ KINH DOANH BÁNH MỲ ANH QUÂN
Số 66 Đường Hiệp Bình, Khu phố 19, 

Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Sản xuất các lọai bánh từ bột CT

141
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OPSMILE 197 PHÙNG HƯNG

197 Phùng Hưng, Phường Chợ Lớn, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

142 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ ANH MINH 2
67 Đường số 6, Khu phố 41, phường 
Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các lọai bánh từ bột CT

143
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OPSMILE 69 LÝ THƯỜNG KIỆT

69 Lý Thường Kiệt, Phường Hạnh 
Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

144
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OPSMILE 311 ĐƯỜNG H

311 M36 Khu nhà ở tái định cư Thủ 
Thiêm, phường Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

145
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OPSMILE 729 NGUYỄN KIỆM

729/13-729/15 Nguyễn Kiệm, 
Phường Hạnh Thông

Kinh doanh thục phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

146
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OPSMILE 173 PHÓ CƠ ĐIỀU

173 Phó Cơ Điều, Phường Minh 
Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

147
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OPSMILE 49 ĐƯỜNG SỐ 7

49 Đường số 7, phường Hạnh 
Thông, thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

148
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HAI HẬU - 

KIM NGÂN

K6 Ấp 25 (Ấp Mỹ Hòa 4 cũ), xã Xuân 
Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh
 (K6 Ấp 25 (Ấp Mỹ Hòa 4 cũ), xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ nông sản, thực phẩm tươi 
sống

NN

149 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGUYỆT
A35/9, Ấp 50, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán rau, củ, quả NN

150 HỘ KINH DOANH LÂM BÌNH LONG
74/19 Xuân Thới Sơn, Ấp 9, xã Xuân 
Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh bắp NN

151 HỘ KINH DOANH ĐẶC SẢN 360 FOOD
3/18 Ấp 13, xã Hiệp Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(buôn bán chả lụa, giò chả các loại; 

Bán buôn thực phẩm tươi đông 
lạnh)

NN

152 HỘ KINH DOANH CÔ NGỌC
Sạp G21 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán rau, củ, quả NN

153 HỘ KINH DOANH F16 MỸ NHI
Sạp F16 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán rau, củ, quả NN

154 HỘ KINH DOANH MỸ NHI F16
Sạp F16 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán buôn rau, củ, quả NN

155 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM DUNG
Sạp E23 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán buôn rau, củ, quả NN

156 HỘ KINH DOANH TÈO TRANG
Sạp E13 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán buôn rau, củ, quả NN

157 HỘ KINH DOANH NHƯ NGỌC
Sạp D7 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán trái cây NN

158 HỘ KINH DOANH AN MAI - B15
Sạp B15 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán trái cây NN

159 HỘ KINH DOANH HƯƠNG VINH
Sạp B11 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán buôn trái cây NN

160 HỘ KINH DOANH NGA HOÀNG
Sạp A25 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán trái cây NN



161 HỘ KINH DOANH THANH HẢI SẠP A19
Sạp A19 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán trái cây NN

162 HỘ KINH DOANH HỒNG LIÊN SẠP A15
Sạp A15 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán trái cây NN

163 HỘ KINH DOANH TRANG A8
Sạp A8 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bán, rau, củ, quả NN

164 HỘ KINH DOANH LƯU HUỆ KHOAN
197 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường Minh 

Phụng
Bán lẻ đậu xanh, mè và các loại 

hạt
NN

165 HỘ KINH DOANH - THANH THÚY
29A Đường 25, Khu phố 2, Phường 

Linh Đông, thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thịt bò NN

166 HỘ KINH DOANH CƯA HÀNG TẤN TÀI
4/5 Ấp 19, Xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt heo, bò và phụ phẩm từ 

heo, bò
NN

167 HỘ KINH DOANH TUẤN
667A Đường Lê Văn Việt, Khu phố 

22, phường Tăng Nhơn Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
( chế biến từ rau, củ, quả, thịt, thủy 

sản)
NN

168 HỘ KINH DOANH TRẤN THANH PHONG

Sạp 2G, Chợ Phùng Hưng, Phường 
14, Quận 5 (Sạp 2G, Chợ Phùng 

Hưng, Phường Chợ Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh)

Kinh doanh cá tép NN

169 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỊT BÒ
Số 019 Lô B, C/c Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường 1, Quận 3
bán lẻ thịt bò, thịt trâu, bò viên NN

170 HỘ KINH DOANH CHOCO BAKERY
148 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

171 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỆP

Quầy số 3, Chợ thực phẩm tươi sống 
Phú Cường, phường Phú Cường, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

Bán thịt (heo, bò, gà); hải sản (tôm, 
cua, cá, ốc); rau, củ, quả 

NN

172
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TRIỀU ANH
100A/6 Nguyễn Xuân Khoát, phường 

Phú Thọ Hòa

Bán buôn gạo, đường, nước mắm, 
thịt gia súc, trứng và thịt gia cầm, 
thủy hải sản, gia vị các loại và sơ 

chế rau, củ, quả

NN

173 HỘ KINH DOANH BAKERY DÂU TÂY
29A Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 36, 
Khu 5, phường Chánh Nghĩa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Sản xuất và kinh doanh bánh kem, 
bánh ngọt các loại

CT

174 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN VIỆT

Thửa đất số 213 - Tờ bản đồ số 16, 
Tổ 12,  Ấp Chánh Long, xã Phú 

Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương

Sản xuất rượu thủ công CT

175 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỆU
42 Bạch Đằng, Tổ 94, Khu phố 14, 

phường Phú Cường, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán thịt heo, thịt bò NN
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